	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM ĐỊA LÍ 9
	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 9
Năm học: 2021-2022
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 24/12/2021


Hãy tích vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm
A. 10 tỉnh.	B. 13 tỉnh.
C. 15 tỉnh.	D. 16 tỉnh.
Câu 2: Thế mạnh kinh tế nổi bật nhất của tiểu vùng Đông Bắc là
A. phát triển thuỷ điện.	B. nuôi trồng thuỷ sản.
C. chăn nuôi gia súc.	D. khai thác khoáng sản.
Câu 3: Các nhà máy thuỷ điện đã xây dựng ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. Sơn La, Hoà Bình, Thác Mơ, Sông Gâm.
B. Sơn La, Thác Bà, Hoà Bình, Tuyên Quang.
C. Hoà Bình, Bản Vẽ, Tuyên Quang, Nậm Mu.
D. Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Trị An.
Câu 4: Vùng Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với vùng nào sau đây ?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.	B. Vịnh Bắc Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.	D. Bắc Trung Bộ.
Câu 5: Năng suất lúa Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước là do
A. diện tích lớn nhất.	B. sản lượng lớn nhất.
C. trình độ thâm canh cao.	D. dân số đông nhất.
Câu 6: Sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Khánh Hòa.	B. Lâm Đồng.
C. Phú Yên.	D. Thừa thiên Huế.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Hình thành sớm nhất Việt Nam.
B. Có tốc độ tăng trưởng nhanh.
C. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành trọng điểm.
Câu 8: Tỉnh/ thành phố nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
	A. Bình Thuận.
	B. Đà Nẵng.

	C. Quảng Nam.
	D. Bình Định.


Câu 9: Bắc Trung Bộ không giáp với vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Tây Nguyên.	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 10: Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Trường Sa và Côn Sơn.
	B. Côn Sơn và Thổ Chu.

	C. Hoàng Sa và Trường Sa.
	D. Bạch Long Vĩ và Trường Sa.


Câu 11: Ý nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của thương mại và du lịch nước ta ? 
	A. Tăng cường hợp tác.
	B. Đảm bảo phân bố sản xuất hợp lí.

	C. Thúc đẩy sản xuất phát triển.
	D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.


Câu 12: Hiện nay, nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực 
	A. Mĩ latinh và châu Phi.
	B. Bắc Mĩ và Tây Âu.

	C. Tây Nam Á và Nam Á.
	D. Châu Á – Thái Bình Dương.


Câu 13:Tỉnh duy nhất vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ giáp biển là
	A. Quảng Ninh.
	B. Phú Thọ.

	C. Thái Nguyên.
	D. Tuyên Quang.


Câu 14: Các nhà máy thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình nằm trên sông nào sau đây?
	A. Sông Chảy.
	B. Sông Gâm.

	C. Sông Lô.
	D. Sông Đà.


Câu 15: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây của Trung du và miền núi Bắc Bộ có quy mô lớn nhất?
	A. Việt Trì.
	B. Hạ Long.

	C. Cẩm Phả.
	D. Thái Nguyên.


Câu 16: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây được xây dựng tại biên giới Việt – Lào?
	A. Lào Cai.
	B. Thanh Thuỷ.

	C. Trà Lĩnh.
	D. Tây Trang.


Câu 17: Đất ở các đồng bằng của vùng Bắc Trung Bộ không thuận lợi cho việc phát triển loại cây trồng nào sau đây?
	A. Lúa.
	B. Mía.

	C. Lạc.
	D. Thuốc lá.


Câu 18: Thiên tai không thường xuyên xảy ra ở Bắc Trung Bộ là
	A. hạn hán.
	B. bão lũ.

	C. triều cường.
	D. động đất.


Câu 19: Di sản văn hoá thế giới ở vùng Bắc Trung Bộ đã được UNESCO công nhận là 
	A. Phong Nha – Kẻ Bàng.
	B. Cố đô Huế.

	C. Phố cổ Hội An.
	D. Di tích Mĩ Sơn


Câu 20: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
	A. Thanh Hoá.
	B. Nghệ An.

	C. Thừa Thiên -  Huế.
	D. Quảng Ngãi.


Câu 21: Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh 
	A. Quảng Bình.
	B. Quảng Nam.

	C. Quảng Ngãi.
	D. Quảng Trị.


Câu 22: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của các tỉnh cực Nam Trung Bộ là
	A. nguy cơ hoang mạc hoá.
	B. hiện tượng cháy rừng.

	C. mưa bão.
	D. lũ lụt.


Câu 23: Các vịnh biển không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Vân Phong và Nha Trang.
	B. Hạ Long và Diễn Châu.

	C. Cam Ranh và Dung Quất.
	D. Quy Nhơn và Xuân Đài.


Câu 24: Các cánh đồng muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Nha Trang và Phan Thiết.
	B. Vân Phong và Cam Ranh.

	C. Văn Lý và Sa Huỳnh.
	D. Sa Huỳnh và Cà Ná.


Câu 25: Nhà máy thuỷ điện nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A.Hàm Thuận – Đa Mi.
	B. Đrây Hling.

	C.A Vương.
	D.Vĩnh Sơn.


Câu 26: Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Quảng Ngãi.
	B. Bình Định.

	C. Phú Yên.
	D. Quảng Nam.


Câu 27: Tài nguyên quý giá nhất vùng Đồng bằng sông Hồng là
	A. đất phù sa.
	B. khoáng sản.

	C. nguồn lợi sinh vật biển.
	D. hang động đá vôi.


Câu 28: Cho bảng số liệu :
Sản lượng thuỷ sản khai thác của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014
	Tỉnh/ Thành phố
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hoà
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Sản lượng (nghìn tấn)
	32,3
	72,7
	150,6
	190,3
	49,0
	85,3
	70,4
	195,7


Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng thuỷ sản của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Cột.
	B. Đường.
	C. Miền.
	Đ.Tròn.


Câu 29: Bãi tắm Non Nước nổi tiếng nước ta thuộc tỉnh/ thành phố 
	A. Đà Nẵng.
	B. Khánh Hoà.

	C. Bình Thuận.
	D. Bình Định.


Câu 30: Thương hiệu nước mắm nổi tiếng trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Cát Hải.
	B. Phú Quốc.

	C. Phan Thiết.
	D. Long Hải.
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN ĐỊA LÝ 9
Năm học 2021-2022
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 24/12/2021


Học sinh làm bài trực tiếp trên link google from.
Mỗi đáp án đúng được 33 điểm, các câu 15, 16, 28, 29, 30 mỗi câu trả lời đúng được 35 điểm.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	11
	B
	21
	A

	2
	D
	12
	D
	22
	A

	3
	B
	13
	A
	23
	B

	4
	C
	14
	D
	24
	D

	5
	C
	15
	B
	25
	B

	6
	A
	16
	D
	26
	A

	7
	C
	17
	A
	27
	A

	8
	A
	18
	D
	28
	A

	9
	C
	19
	B
	29
	A

	10
	C
	20
	D
	30
	C





	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM ĐỊA LÍ 9
	ĐỀ DỰ BỊ



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: ĐỊA LÝ – LỚP 9
Năm học: 2021-2022
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: …./12/2021


Hãy tích vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Tỉnh nào sau đây của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với cả Lào và Trung Quốc?
A. Lào Cai .	B. Sơn La.
C. Điện Biên.	D. Hà Giang.
Câu 2: Địa bàn thuận lợi nhất cho việc xây dựng các khu công nghiệp và đô thị ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. các tỉnh biên giới.	B. Trung du Bắc Bộ.
C. tiểu vùng Tây Bắc.	D. Miền núi Bắc Bộ.
Câu 3: Các khoáng sản có trữ lượng lớn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là
	A. than, sắt, dầu khí, đồng.
	B. than, sắt, crôm, vàng.

	C. than, sắt, apatit, đá vôi.
	D. than, dầu khí, sắt thiếc.


Câu 4: Các tỉnh ở Đồng bằng sông Hồng thuộc dải đất rìa trung du là
A. Ninh Bình, Thái Bình.	B. Bắc Ninh, Hưng Yên.
C. Vĩnh Phúc, Hưng Yên.	D. Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.
Câu 5: Khả năng thâm canh tang vụ của Đồng bằng sông Hồng thuận lợi nhờ những điều kiện chủ yếu nào sau đây?
A. Khí hậu và đất đai.	B. Đất đai và nguồn nước.
C. Địa hình và thuỷ văn.	D. Khí hậu và thuỷ văn.
Câu 6: Sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Khánh Hòa.	B. Lâm Đồng.
C. Phú Yên.	D. Thừa thiên Huế.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng?
A. Hình thành sớm nhất Việt Nam.
B. Có tốc độ tăng trưởng nhanh.
C. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước.
D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là ngành trọng điểm.
Câu 8: Tỉnh/ thành phố nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
	A. Bình Thuận.
	B. Đà Nẵng.

	C. Quảng Nam.
	D. Bình Định.


Câu 9: Bắc Trung Bộ không giáp với vùng nào sau đây?
A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Tây Nguyên.	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 10: Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Trường Sa và Côn Sơn.
	B. Côn Sơn và Thổ Chu.

	C. Hoàng Sa và Trường Sa.
	D. Bạch Long Vĩ và Trường Sa.


Câu 11: Ý nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của thương mại và du lịch nước ta ? 
	A. Tăng cường hợp tác.
	B. Đảm bảo phân bố sản xuất hợp lí.

	C. Thúc đẩy sản xuất phát triển.
	D. Nâng cao chất lượng cuộc sống.


Câu 12: Hiện nay, nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực 
	A. Mĩ latinh và châu Phi.
	B. Bắc Mĩ và Tây Âu.

	C. Tây Nam Á và Nam Á.
	D. Châu Á – Thái Bình Dương.


Câu 13:Tỉnh duy nhất vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ giáp biển là
	A. Quảng Ninh.
	B. Phú Thọ.

	C. Thái Nguyên.
	D. Tuyên Quang.


Câu 14: Các nhà máy thuỷ điện Sơn La, Hoà Bình nằm trên sông nào sau đây?
	A. Sông Chảy.
	B. Sông Gâm.

	C. Sông Lô.
	D. Sông Đà.


Câu 15: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các mỏ than lớn nhất nước ta phân bố ở tỉnh nào sau đây?
	A. Quảng Ninh.
	B. Lạng Sơn.

	C. Thái Nguyên.
	D. Quảng Nam.


Câu 16: Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
	A. Thanh Hoá.
	B. Nghệ An.

	C. Thừa Thiên -  Huế.
	D. Quảng Ngãi.


Câu 17: Đất ở các đồng bằng của vùng Bắc Trung Bộ không thuận lợi cho việc phát triển loại cây trồng nào sau đây?
	A. Lúa.
	B. Mía.

	C. Lạc.
	D. Thuốc lá.


Câu 18: Thiên tai không thường xuyên xảy ra ở Bắc Trung Bộ là
	A. hạn hán.
	B. bão lũ.

	C. triều cường.
	D. động đất.


Câu 19: Di sản văn hoá thế giới ở vùng Bắc Trung Bộ đã được UNESCO công nhận là 
	A. Phong Nha – Kẻ Bàng.
	B. Cố đô Huế.

	C. Phố cổ Hội An.
	D. Di tích Mĩ Sơn


Câu 20: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây được xây dựng tại biên giới Việt – Lào?
	A. Lào Cai.
	B. Thanh Thuỷ.

	C. Trà Lĩnh.
	D. Tây Trang.


Câu 21: Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh 
	A. Quảng Bình.
	B. Quảng Nam.

	C. Quảng Ngãi.
	D. Quảng Trị.


Câu 22: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên của các tỉnh cực Nam Trung Bộ là
	A. nguy cơ hoang mạc hoá.
	B. hiện tượng cháy rừng.

	C. mưa bão.
	D. lũ lụt.


Câu 23: Các vịnh biển không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Vân Phong và Nha Trang.
	B. Hạ Long và Diễn Châu.

	C. Cam Ranh và Dung Quất.
	D. Quy Nhơn và Xuân Đài.


Câu 24: Các cánh đồng muối nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Nha Trang và Phan Thiết.
	B. Vân Phong và Cam Ranh.

	C. Văn Lý và Sa Huỳnh.
	D. Sa Huỳnh và Cà Ná.


Câu 25: Nhà máy thuỷ điện nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A.Hàm Thuận – Đa Mi.
	B. Đrây Hling.

	C.A Vương.
	D.Vĩnh Sơn.


Câu 26: Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
	A. Quảng Ngãi.
	B. Bình Định.

	C. Phú Yên.
	D. Quảng Nam.


Câu 27: Tài nguyên quý giá nhất vùng Đồng bằng sông Hồng là
	A. đất phù sa.
	B. khoáng sản.

	C. nguồn lợi sinh vật biển.
	D. hang động đá vôi.


Câu 28: Cho bảng số liệu :
Sản lượng thuỷ sản khai thác của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014
	Tỉnh/ Thành phố
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hoà
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Sản lượng (nghìn tấn)
	32,3
	72,7
	150,6
	190,3
	49,0
	85,3
	70,4
	195,7


Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng thuỷ sản của các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. Cột.
	B. Đường.
	C. Miền.
	Đ.Tròn.


Câu 29: Một số bãi biển nổi tiếng của Duyên hải Nam Trung Bộ là 
	A. Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Lăng Cô.
	B. Mũi Né, Nha Trang, Khánh Hoà.

	C. Thiên Cầm, Vân Phong, Quy Nhơn.
	D. Non Nước, Nha Trang, Mũi Né.


Câu 30: Trong các ngành kinh tế sau đây, ngành có thế mạnh nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
	A. ngư nghiệp.
	B. nông nghiệp.

	C. lâm nghiệp.
	D. công nghiệp.
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	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
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Năm học 2021-2022
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: …/12/2021


Học sinh làm bài trực tiếp trên link google from.
Mỗi đáp án đúng được 33 điểm, câu 15, 20, 28, 29, 30 mỗi câu trả lời đúng được 35 điểm.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	11
	B
	21
	A

	2
	B
	12
	D
	22
	A

	3
	C
	13
	A
	23
	B

	4
	D
	14
	D
	24
	D

	5
	D
	15
	A
	25
	B

	6
	A
	16
	D
	26
	A

	7
	C
	17
	A
	27
	A

	8
	A
	18
	D
	28
	A

	9
	C
	19
	B
	29
	D

	10
	C
	20
	D
	30
	A
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